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STT         n          S  lượng 

1.  Lê Minh Quân 400108 1 

2.  Vũ  ia  inh 400115 3 

3.  Nguyễn Thị Phương Thảo 400120 2 

4.  Phàn Thị Mẩy 400147 1 

5.  Nguyễn Thị Thùy Linh 400156 4 

6.  Nguyễn Thị Kiều Trang 400160 3 

7.  Triệu Thị Kim Soan 400170 2 

8.  Nguyễn Thị Hoài Thu 400174 1 

9.  Bùi Thị Thương  uyền 400250 1 

10.  Nguyễn Thị Lam Hoa 400303 1 

11.  Nguyễn Thị Thu Hà 400330 1 

12.  Trần Thủy Trinh 400331 1 

13.   oàng  ình Tuấn 400358 1 

14.  Vũ Duy  ùng 400369 1 

15.  Phạm Tuấn Mạnh 400403 1 

16.  Hoàng Thị Quỳnh Trang 400405 1 

17.  Vũ  oàng  à 400406 1 

18.  Nguyễn Văn  ùng 400407 1 

19.  Nguyễn Văn  ùng 400407 1 

20.  Nguyễn  ình Anh 400414 1 



21.  Hờ A Sánh 400416 2 

22.  Ma  oài Thương 400466 1 

23.   ăng Thị Minh Huệ 400470 1 

24.  Vũ Văn  inh 400507 7 

25.   ào  gọc Anh 400520 3 

26.  Nguyễn Phương Thảo 400530 4 

27.   ào Thị Thanh Nga 400532 1 

28.  Nguyễn Thị Linh 400541 1 

29.  Vũ Thị Trà My 400545 3 

30.  Nguyễn Huy Khánh 400568 1 

31.  Trần Võ Xuân Thắng 400608 2 

32.  Phạm Văn Sơn 400612 1 

33.  Nguyễn  ình  iếu 400613 5 

34.  Nguyễn Thu Thảo 400661 4 

35.  Hoàng Thị Hiền 400669 1 

36.  Nguyễn Diệu Hoa 400725 2 

37.  Nguyễn Thị Hải Hà 400743 1 

38.  Bùi Thị Thu Hà 400752 1 

39.  Trần Thị Phương  oa 400761 10 

40.  Bàn Thị Nga 400767 2 

41.  Hoàng Thị Hiền 400769 8 

42.  Nguyễn Thị Mai  ương 400772 1 

43.  Nguyễn Việt Dũng 400821 1 

44.  Nguyễn Hà Anh 400837 1 

45.  Trần Hải Ly 400905 1 



46.  Chu Thị Phương Thùy 400931 3 

47.  Phạm Thu Huyền 400932 1 

48.  Phan Thị Thanh Tâm 400965 2 

49.  Nguyễn Thúy Hiền 401022 3 

50.  Bùi Thu Thủy 401044 6 

51.  Hà Thị Hằng 401050 1 

52.  Phạm Thanh Tùng 401105 1 

53.  Nguyễn Văn  am 401109 7 

54.  Lê Thị Giang 401137 1 

55.  Nguyễn Văn Tùng 401161 1 

56.  Lạc Thị Mai 401166 2 

57.   ương  oàng Vũ 401168 1 

58.  Lò Thị Kiệm 401201 1 

59.   ê Anh  ức 401203 1 

60.  Nguyễn Minh Hằng 401224 1 

61.  Trần Văn Chuẩn 401235 1 

62.  Hoàng Ngọc Anh 401244 2 

63.  Lê Thị Loan 401260 1 

64.  Nguyễn Thị Nguyên Thảo 401305 1 

65.  Hoàng Kim Thái 401313 6 

66.  Trần Minh Phương 401332 2 

67.  Hoàng Trần Anh Minh 401339 5 

68.   ặng Thủy Vân 401351 1 

69.   oàng Minh  ức 401409 2 

70.  Thái Thị Thúy Anh 401419 6 



71.  Hoàng Thị Quỳnh Trang 401434 2 

72.  Mã Thị Thanh 401450 6 

73.  Bùi Thị Băng Trinh 401455 5 

74.  Lâm Thị Vượng 401471 1 

75.  Nguyễn Bình Dương 401501 6 

76.  Bùi Phương Thảo 401508 3 

77.   ưu Thành Tâm 401606 1 

78.  Ngô Thị Thùy Dung 401607 1 

79.  Phạm Thị Khánh Hòa 401609 1 

80.  Nguyễn Thị Diệu Linh 401618 4 

81.  Nguyễn Thị Vân Anh 401650 1 

82.  Ma Thị ánh 401653 5 

83.  Thào A Pó 401654 8 

84.  Hà Thị Minh Ngọc 401690 2 

85.  Bùi Thị Lan Anh 401750 1 

86.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 401758 5 

87.  Hoàng Diệu  ương 401771 4 

88.  Lê Thị Hằng 401807 2 

89.  Nguyễn Thị Thu Hiền 401817 1 

90.  Nguyễn Phương Thảo 401849 1 

91.  Hoàng Thị Ngọc Anh 401852 1 

92.  Nguyễn Phương  uyền 401856 1 

93.  Trần Văn Quân 401859 6 

94.  Nguyễn Việt Hoàng 401860 1 

95.   oàng Văn Quyết 401865 2 



96.   ặng Thị Quỳnh Trang 401867 1 

97.  Lê Hà Khanh 401868 3 

98.  Nguyễn Thị Giang 401904 7 

99.  Nguyễn Hồng Nhiên 401936 1 

100.   ặng Bích Phương 401946 1 

101.  Trần Thị Thanh Bình 401947 1 

102.  Nguyễn  ức Thành 401955 2 

103.  Sầm Thị Tuyền 401961 1 

104.  Phạm Nhật Lệ 402004 6 

105.   àm  gọc Mai Phương 402017 7 

106.  Nguyễn Thị Thắng Hà 402056 6 

107.   inh Kiều Oanh 402057 1 

108.  Vũ Thùy  inh 402065 10 

109.  Phạm Thị Ngọc Diệp 402072 3 

110.  Phạm Thị Trang 402136 1 

111.  Phạm Quốc Huy 402202 2 

112.  Phùng Thị Kiều Oanh 402214 1 

113.  Nguyễn Thùy Dung 402215 4 

114.  Phạm Xuân Trường 402226 2 

115.  Hà Thị Xuyến 402258 4 

116.  Hiệp Thị  oàn 402263 4 

117.  Phạm Thanh Tùng 402309 9 

118.  Lê Thị Hạnh 402359 1 

119.  Hoàng Thị Mai 402362 1 

120.  Nguyễn Thị Quỳnh  ương 402410 1 



121.  Hoàng Thị Thanh Trà 402420 1 

122.  Ngô Diệu Linh 402423 6 

123.   ỗ Minh Quang 402521 12 

124.  Hồ Thị Hằng 402524 4 

125.  Phùng Thị Thu Hiền 402533 1 

126.  Lù Thị Diệu Thúy 402540 1 

127.  Nguyễn Duy Hảo 402544 2 

128.  Nguyễn Thị Hằng 402560 2 

129.  Nguyễn Thị Ngọc Trâm 402566 1 

130.  Nguyễn Thùy Linh 402617 1 

131.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 402627 1 

132.  Lê Quỳnh Chi 402628 1 

133.  Hoàng Thị Kim Anh 402637 3 

134.  Nguyễn Tường Linh 402638 1 

135.  Nguyễn Phương Anh 402745 3 

136.  Lê Khánh Huyền 402902 3 

137.   oàng Văn Thiện 402916 1 

138.   ý Vương Thảo 402919 3 

139.  Nguyễn Huyền Trang 402935 1 

140.  Mai Khánh Linh 402942 5 

141.  Nguyễn Ngọc Duy 402950 3 

142.  Phạm Thùy Dung 402952 3 

143.   ương Bảo Thái 402954 7 

144.   inh  gọc Huyền 402960 1 

145.  Vũ Thị Ngọc Mai 402967 2 



146.  Trần Thị Hải Anh 403005 2 

147.  Vũ Quỳnh Mai 403046 1 

148.  Phan Hoài Thu 403051 1 

149.  Nguyễn Mỹ Linh 403064 1 

150.  Lê Kiều Minh 403067 5 

151.  Trần Lê Thiên Ngân 403072 2 

152.  Trần Lê Thiên Ngân 403072 4 

153.   ặng Hồng Minh 403169 2 

154.  Nguyễn Thị Hồng 403234 1 

155.  Trịnh Thị Phượng 403238 3 

156.   ê Phương Anh 403243 1 

157.  Vũ  uyền Trang 403431 5 

158.  Nguyễn Thu Hà 403439 3 

159.  Lý Thị Nhung 403451 5 

160.  Nguyễn Thị Thanh Nhung 403457 3 

161.  Lục Thị Kiều Trang 403526 3 

162.  Hoàng Thị Tú Oanh 403602 1 

163.  Nguyễn Thị Hồng 403603 6 

164.   inh Thị Ban 403610 3 

165.  Bùi Thị  hư ý 403641 1 

166.  Lê Minh Anh 403713 1 

167.  Nguyễn Hồng Phượng 403807 1 

168.  Cấn Thị Thu Trang 403818 1 

169.  Sần Thành Nam 403827 2 

170.   oàn Thùy Anh 403833 1 



171.  Tạ Hoàng Hà 403845 1 

172.   ê Phượng Anh 403858 1 

173.  Nguyễn Phương Thúy 403863 1 

174.  Nguyễn Minh Khanh 403906 1 

175.  Nghiêm Thị  an  ương 403913 3 

176.   ê Thu  ương 403931 1 

177.  Trần Thu Hiền 403947 1 

178.  Khổng Thu Trang 403951 5 

179.  Vũ Phương  inh 403962 1 

180.  Lê Thị Bích  ường 404010 1 

181.   ưu Thảo Dương 404013 1 

182.  Nguyễn Hoàng Duy Anh 404019 3 

183.  Võ Minh Thư 404035 2 

184.  Nguyễn Thị Minh Ngọc 404055 5 

185.   ỗ Thị Thảo 404064 1 

 

                                      

   ỜI LẬP DANH SÁCH 

 

 Nguyễn Thị  ươi 


